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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Thị trường tài chính - Mã học phần: 10132
2. Khoa phụ trách: Tài chính – ngân hàng
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 
3.1. Giảng viên: Lại Thanh Bình
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu kinh tế - Đại học kinh tế Tp.HCM

· ĐT: 
0988975247
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· Các hướng nghiên cứu chính: Thị trường tài chính, Phân tích tài chính.

3.2 Giảng viên: Nguyễn Anh Thư
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ liên hệ: Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Phan Thiết

· ĐT: 
0984423587



Email: nathu@upt.edu.vn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

· Các hướng nghiên cứu chính: Thị trường tài chính, Quản trịn tài chính doanh nghiệp.
4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết



- Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý kế toán.
7. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận và ứng dụng thực hành về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán. Trên cơ sở đó, liên hệ vận dụng nghiên cứu trong điều kiện cụ thể thực tiễn Việt Nam.
8. Chuẩn đầu ra học phần: 
8.1. Kiến thức: 
8.1.1. Trình bày được nội dung: khái niệm, chức năng và các yếu tố cơ bản của thị trường tài chính, các công cụ và các nghiệp vụ trện TTTC, mô tả được quy trình phát hành cổ phiếu công ty. 

8.1.2. Hiểu được: vai trò và tác động của TTTT và TT vốn đối với nền kinh tế, mục đích của việc phân tích và định giá CK, vai trò của NH trong việc phát hành CK.
8.1.3. Nắm được: mô hình của TTTC, các công cụ các nghiệp vụ trên TT, quy trình phân tích và định giá CK.
8.2. Kỹ năng:

8.2.1 Kỹ năng cứng: Rèn luyện kỹ năng sàng lọc thông tin, số liệu; áp dụng vào xử lý và tính toán để đưa ra đánh giá hợp lý. Sinh viên có thể tham gia mua bán trên thị trường tài chính, có thể làm việc tại công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính khác.

8.2.2 Kỹ năng mềm: Rèn luyện và phát triển phương pháp tư duy, thế giới quan khoa học trong quá trình học tập và công tác sau này, Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kế hoạch làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập.
8.3. Thái độ:

8.3.1. Thái độ tự giác và nghiêm túc;
8.3.2. Thái độ cầu tiến, hợp tác và dân chủ khi làm việc nhóm.

8.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

8.4.1. Tính tự giác và chịu trách nhiệm cho các vấn đề nghiên cứu;
8.4.2. Khả năng tự chủ và dân chủ trong học tập và làm việc nhóm.

9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Môn học gồm có 4 chương, chương 1 là giới thiệu tổng quan về thị trường tài chính (TTTC), từ chương 2 – 4 là thành phần của thị trường tài chính là thị trường tiền tệ, thị trường vốn và thị trường chứng khoán.
9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết (45)
	TL

TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1. 
	Chương 1: Tổng quan về Thị trường tài chính (TTTC)


	1.1. Khái niệm, chức năng của TTTC.
	6
	2
	2
	
	15
	8.1.1;
8.2.1;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	2. 
	
	1.2. Các yếu tố cơ bản của TTTC
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	1.3. Cấu trúc và mô hình của TTTC.
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Chương 2: Thị trường tiền tệ (TTTT)
	2.1. Tổng quan về TTTT.
	10
	4
	4
	
	30
	8.1.2;

8.2.1;

8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	5. 
	
	2.2. Các công cụ trên TTTT
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	2.3 Các nghiệp vụ trên TTTT
	
	
	
	
	
	

	3.
	Chương 3: Thị trường vốn


	3.1. Khái niệm Thị trường vốn.
	12
	2
	
	6
	30
	8.1.2;

8.2.1;

8.2.2;
8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	
	
	3.2. Phân loại Thị trường vốn.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3. Công cụ trện Thị trường vốn.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.4. Chủ thể hoạt động trên Thị trường vốn.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Chương 4: Thị trường Chứng khoán (TTCK) và Sở giao dịch chứng khoán
	4.1. Tổng quan về hoạt động thanh toán qua ngân hàng.
	14
	4
	
	4
	30
	8.1.3;

8.1.4;

8.2.1;

8.2.2;
8.3.1;

8.3.2;

8.4.1;

8.4.2

	
	
	4.2. Thanh toán giữa các khách hàng.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.3. Thanh toán giữa các NH.
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Ôn tập 
	3
	
	
	
	
	


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:
· Phần lý thuyết: được giảng dạy trên lớp 11 buổi. Những thắc mắc, của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.

· Phần thực hành: được tổ chức theo nguyên tắc học nhóm, mỗi nhóm học tập gồm 6 đến 10 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào tuần thứ 2 của chương trình. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau:
· Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.
· Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.
· Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng. (Sinh viên phát biểu đúng sẽ được Ban Cán Sự ghi nhận cộng vào điểm chuyên cần)   
· Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên phải ghi chép thêm. 
· Nội quy lớp học:

· Trong quá trình học, Sinh viên áp dụng thảo luận theo cặp đôi, thuyết trình, đóng kịch tình huống.
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.

11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp + bài tập
	11
	10

	Thuyết trình + Bản thu hoạch
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


· Vì lớp đông, giảng viên sẽ không điểm danh từng buổi học mà sẽ điểm danh thông qua các bài tập làm tại lớp và bảng đánh giá đề tài thuyết trình trong suốt 11 buổi học. Nếu Sinh viên nào vắng 1 buổi sẽ bị trừ 1 điểm trong cột điểm chuyên cần. Sinh viên đi học trễ 15 phút sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó. Điểm chuyên cần (10 % tổng số điểm) của sinh viên còn được đánh giá qua việc làm các bài tập trong lớp, phát biểu hay qua các bài tập tình huống.
· Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)
· Khi giảng viên yêu cầu một nhóm nào đó lên trình bày một tình huống hoặc làm bài tập, toàn bộ nhóm đó sẽ bị 0 điểm nếu trường hợp sau đây xảy ra: không chuẩn bị gì hết; và thành viên nào vắng mặt sẽ bị 0 điểm. Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.
· Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.
12. Học liệu

12.1. Tài liệu chính: 
· TS .Lê Thị Tuyết Hoa, “Đại cương thị trường tài chính“, NXB Thống kê 2009. 

12.2 Tài liệu tham khảo: 
· TS. Nguyễn Minh Kiều và PGS. TS. Bùi Kim Yến, “Thị trường tài chính“, NXB Thống kê 2009,

· TS. Hồ Diệu, “Các định chế tài chính“, NXB Thống kê 2000.
· Frederic S. Mishkin và Stanley G.Eakins, “Financial Markets and Institutions”, Prentice Hall.

12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Chính phủ http://www.chinhphu.vn
· Bộ Công thương http://www.moit.gov.vn
· Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn
· Bộ Kế hoạch và Đầu tư http://www.mpi.gov.vn
· Bộ Tài chính http://mof.gov.vn 
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy: 
	Buổi 1 (4 tiết)
	Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính (TTTC) (phần 1)

	
	Nội dung:

· Giới thiệu ngắn nội dung, yêu cầu và mục đích môn học;

· Nêu các phương pháp giảng dạy và đánh giá của môn học;

· Giới thiệu tài liệu chính và tham khảo;

· Chương 1.

	
	Phương pháp:

· Giảng giải về các nội dung chương 1;
· Hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành của chương – p1.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học nhận biết các kiến thức cơ bản của môn như khái niệm, vai trò, cấu trúc của hệ thống thị trường tài chính.

	
	Tự học: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 2 (4 tiết)
	Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính (TTTC) (phần 2)
Chương 2: Thị trường tiền tệ (phần 1)

	
	Nội dung:

· Chương 1 (phần 2)
· Chương 2 (phần 1);

	
	Phương pháp:

· Hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài tập thực hành chương 1;
· Giảng giải nội dung chương 2 – phần 1.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học có thể phân loại các tổ chức tài chính của VN.
· Người học được cung cấp các kiến thức tổng quan về thị trường tiền tệ.

	
	Tự học: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 3 (4 tiết)
	Chương 2: Thị trường tiền tệ (phần 2)

	
	Nội dung: Chương 2 (phần 2);

	
	Phương pháp:

· Giảng giải các nội dung của phần 2 – Chương 2;
· Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho phần thuyết trình.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học biết nắm được các công cụ và nghiệp vụ cơ bản của thị trường tiền tệ.

	
	Tự học: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cho buổi học tiếp theo.

	Buổi 4 (4 tiết)
	Chương 2: Thị trường tiền tệ (phần 3)

	
	Nội dung:

· Các đề tài và phân nhóm thuyết trình;

	
	Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình đề tài đã chọn;
· Tổng kết và nhận xét các đề tài.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.
· Slide thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học vận dụng kiến thức đã được cung cấp cho đề tài.

	
	Tự học: 
· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nội dung cho buổi học tiếp theo.

· Hoàn thành bài world các đề tài đã thuyết trình tại lớp.

	Buổi 5 (4 tiết)
	Chương 3: Thị trường vốn (phần 1)

	
	Nội dung:

· Chương 3 (phần 1)

	
	Phương pháp:

· Giảng giải nội dung phần 1 – chương 3;
· Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho phần thuyết trình.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu;

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học nắm được cấu trúc của thị trường vốn của Việt Nam.

	
	Tự học: 

· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nội dung cho buổi học tiếp theo;

	Buổi 6 (4 tiết)
	

Chương 3: Thị trường vốn (phần 2)

	
	Nội dung: Chương 3 (phần 2)

	
	Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình đề tài đã chọn;
· Tổng kết và nhận xét các đề tài.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

· Slide thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học trình bày được phương thức mà chủ thể mình chọn có thể huy động được vốn trên thị trường.

	
	Tự học: 
· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nội dung cho buổi học tiếp theo.


· Hoàn thành bài world các đề tài đã thuyết trình tại lớp.

	Buổi 7 (4 tiết)
	

Chương 3: Thị trường vốn (phần 3)

	
	Nội dung:

· Chương 3 (phần 3)

	
	Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình đề tài đã chọn;
· Tổng kết và nhận xét các đề tài.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

· Slide thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học trình bày được phương thức mà chủ thể mình chọn có thể huy động được vốn trên thị trường.

	
	Tự học: 
· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nội dung cho buổi học tiếp theo.


· Hoàn thành bài world các đề tài đã thuyết trình tại lớp.

	Buổi 8 (4 tiết)
	Chương 4: Thị trường Chứng khoán (TTCK) và 
Sở giao dịch chứng khoán (phần 1)

	
	Nội dung:

· Chương 4: phần 1

	
	Phương pháp:

· Giảng giải nội dung chương 4;
· Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho bài thuyết trình.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học biết nhận biết tổng quan các kiến thức về thị trường chứng khoán và vai trò của nó đối với nền kinh tế.

	
	Tự học: 

· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nội dung cho buổi học tiếp theo;

	Buổi 9 (4 tiết)
	Chương 4: Thị trường Chứng khoán (TTCK) và 
Sở giao dịch chứng khoán (phần 2)

	
	Nội dung:  Chương 4: Thực hành 1

	
	Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình đề tài đã chọn;
· Tổng kết và nhận xét các đề tài.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

· Slide thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học trình bày được phương thức dùng để phân tích và định giá chứng khoán cho chủ thể mình chọn.

	
	Tự học: 
· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nội dung cho buổi học tiếp theo.


· Hoàn thành bài world các đề tài đã thuyết trình tại lớp.

	Buổi 10 (4 tiết)
	Chương 4: Thị trường Chứng khoán (TTCK) và 
Sở giao dịch chứng khoán (phần 3)

	
	Nội dung: Chương 4: Thực hành 2;

	
	Phương pháp:

· Sinh viên thuyết trình đề tài đã chọn;
· Tổng kết và nhận xét các đề tài.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

· Slide thuyết trình.

	
	Kết quả mong muốn:
· Người học trình bày được phương thức mà chủ thể mình chọn dùng để phát hành chứng khoán.

	
	Tự học: 
· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và nội dung cho buổi học tiếp theo.


· Hoàn thành bài world các đề tài đã thuyết trình tại lớp.

	Buổi 11 (5 tiết)
	Chương 4: Thị trường Chứng khoán (TTCK) và 
Sở giao dịch chứng khoán (phần 4)

Ôn tập

	
	Nội dung: Chương 4: phần 3

	
	Phương pháp:

· Giảng giải nội dung phần 3 chương 4
· Trình chiếu và tóm tắt các nội dung của từ Chương 1 – Chương4;
· Giải đáp cho sinh viên các bài tập thực hành.

	
	Tài liệu:

· Slide bài giảng, Giáo trình và tài liệu tham khảo theo yêu cầu.

	
	Kết quả mong muốn:
· Giới thiệu về Sở giao dịch chứng khoán VN và thế giới.

· Hệ thống lại kiến thức và giải đáp các thắc mắc của người học để chuẩn bị cho thi cuối kỳ


15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: 

Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi:
Trắc nghiệm
Phan Thiết, ngày 03 tháng 08 năm 2016  









  P.Trưởng khoa

                                                                                      Th.S Lưu Quốc Phong    
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